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STT Mã LHP Tên HP Tên CBGD Số Tiết Số ĐVHT 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 CST11402001 AutoCAD 2D Hồ Duy  Khánh 45 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 CST10201001 Chi tiết máy Phạm Đức  Tiến 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 CST11404001 Kỹ thuật Điện Nguyễn Thị Ngọc  Hoài 60 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 CNT11405001 Lý thuyết ôtô Thái Quang  Hoàng 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 CNT11401001 Điện lạnh ôtô Bùi Ngọc  Triều 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 TTT11403101 Thực tập sửa xe gắn máy Nguyễn Văn Hoàng  Khánh 120 2 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 5

7 TTT11404401 Thực tập ôtô 4 - Điện lạnh Lê Văn  Thanh 180 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ngày 28 tháng 01 năm 2016
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